
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THƯỢNG LỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/KH-UBND Thượng Lộ, ngày 23 tháng 01 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của 
UBND huyện  về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024; Ủy ban nhân dân 

xã triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa bàn xã 
Thượng Lộ như sau:  

I. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng 

- Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm; 

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa dịch 

bệnh phát sinh và lây lan. 

II. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng 

1. Đối với trâu bò:  

- Vắc xin Tụ huyết trùng (THT). 

- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM). 

- Viêm da nổi cục (VDNC). 

2. Đối với dê:  

- Vắc xin Tụ huyết trùng. 

- Vắc xin LMLM. 

3. Đối với lợn: 

- Vắc xin Tam liên lợn (Tụ huyết trùng, Dịch tả, Phó thương hàn). 

- Vắc xin E. coli và kháng thể E. coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho 
đàn lợn. 

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống.  

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: tiêm cho đàn lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên 

(ở các cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học). 

4. Đối với gia cầm:  

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu. 

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng. 

- Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle. 

5. Đối với chó mèo: Vắc xin Dại chó.  



2 
 

  

III. Thời gian triển khai tiêm phòng 

1. Vụ Xuân 

- Từ ngày 10/01/2024 đến 20/03/2024 tiêm đại trà vắc xin Tụ huyết trùng 
cho trâu bò; vắc xin Tam liên, E. coli, kháng thể E. coli cho lợn; các loại vắc xin 

Cúm, Newcsatle, Lasota, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu cho gia 
cầm. Sau đó hàng tháng triển khai tiêm bổ sung. 

- Từ ngày 21/3/2024 đến 21/4/2024 tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo. 

- Từ ngày 22/4/2024 đến 15/5/2024 tiêm vắc xin VDNC cho trâu, bò. 

- Từ ngày 16/5/2024 đến 16/6/2024 tiêm vắc xin LMLM cho trâu bò, lợn. 

2. Vụ Thu 

- Từ ngày 30/7/2024 đến 30/9/2024 tiêm đại trà vắc xin Tam liên lợn, các 
loại vắc xin gia cầm và tiêm bổ sung vắc xin THT trâu bò. Sau đó hàng tháng 

triển khai tiêm bổ sung đối với các loại vắc xin trên. 

 - Từ ngày 10/10/2024 đến 10/11/2024 tiêm vắc xin LMLM đợt II cho trâu bò, lợn. 

 IV. Số lượng vắc xin tiêm phòng 

Căn cứ vào số liệu thống kê tổng đàn và kết quả tiêm phòng năm 2023. Số 
lượng vắc xin tiêm phòng cụ thể (kèm theo phụ lục 1 và 2).   

V. Tổ chức triển khai 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tiêm phòng và phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định. Chỉ đạo nhân viên thú y xã tổ 
chức tiêm phòng theo kế hoạch đề ra. 

2. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng; kiểm tra công tác tiêm 
phòng tại các thôn để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong công tác 

tiêm phòng.  

3. Nhân viên Thú y xã   

+ Rà soát, tham gia tiêm phòng tại các thôn, khu dân cư. Phối hợp với các 
thôn kịp thời củng cố 2 nhân viên thú y xã được đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. 

+ Theo dõi, ghi chép chặt chẽ: số lượng, chủng loại, số lô, hạn sử dụng của 

các loại vắc xin ở từng thôn và từng thú y viên để quản lý chất lượng tiêm 
phòng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, sổ 

theo dõi tiêm phòng của thú y viên. Bảo quản vắc xin nghiêm ngặt từ lúc vận 
chuyển, lưu giữ cho đến khi tiêm phòng. 

+ Phân công nhân viên Thú y tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, 
họp triển khai; phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ thôn và thú y viên theo 

phương thức tiêm tập trung, đồng bộ và hoàn thành trong thời gian ngắn.  
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+ Báo cáo tiến độ tiêm phòng hàng tuần (vào sáng ngày thứ tư), báo cáo 
dịch bệnh động vật định kỳ hàng tháng (vào ngày 10) và báo cáo đột xuất khi 

dịch bệnh xảy ra cho UBND xã (qua cán bộ phụ trách Nông nghiệp xã.    

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa bàn 

xã Thượng Lộ./.   

Nơi nhận: 
- Phòng NN&PTNT huyện; 
- Trạm thú y huyện; 
- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã;  
- CT và PCT UBND xã;                               
- Các thành viên BCĐ xã và 3 thôn; 
- 2 đ/c nhân viên thú y xã;   
- Lưu: VT.    

               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

 

 

Nguyễn Văn Bấp 
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Phụ lục 1: Số lượng vắc xin tiêm phòng gia súc năm 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày 19 /01/2024  

của UBND xã Thượng Lộ) 

TT Đơn vị 

THT 

trâu, 

bò 

(liều) 

Tam liên lợn (liều) Vắc xin E. coli và 

Kháng thể E. coli 

lợn (liều)  

Vắc 

xin 

dại 

chó, 

mèo 
(liều) 

Vắc 

xin 

VDNC 

trâu 

bò 
(liều) 

Vắc xin Lở mồm long 

móng trâu, bò, dê, lợn 

(liều) 

Cả 

năm 

Vụ 

Xuân  

Vụ 

Thu 

Cả 

năm 
Đợt I 

Đợt 

II 

1 
 Thôn 
Dỗi 148 

250 125 125 Khuyến khích tiêm 70 150 250 130 130 

2 Ria Hố 79 120 60 60 Khuyến khích tiêm 40 77 120 60 60 

3 
Cha 
Măng 23 

130 65 65 Khuyến khích tiêm 40 23 130 60 60 

Tổng cộng 250            500            250            250              150           250            500           250            250        

 

 
 



Phụ lục 2: Số lượng vắc xin tiêm phòng gia cầm năm 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày 19 /01/2024 của UBND xã Thượng Lộ) 

TT Thôn 

Niu-cát-xơn và 

Lasota + Niu - cát - 

xơn chịu nhiệt gà 

(liều) 

Tụ huyết trùng gà 

vịt (liều) 
Đậu gà (liều) Gumboro gà (liều) 

Cả Vụ 

Xuân 

Vụ Cả Vụ 

Xuân 

Vụ Cả Vụ 

Xuân 

Vụ Cả Vụ 

Xuân 

Vụ 

năm Thu năm Thu năm Thu năm Thu 

1  Thôn Dỗi 600         300 300 50 25 25 100 50 50 100 50 50 

2 Ria Hố 500         250 250 30 15 15 50 25 25 100 50 50 

3 Cha Măng 500         250 250 20 10 10 50 25 25 100 50 50 

Tổng cộng 1600   800      800               50        50             200         100     100           300        150       150       
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